
DANH MỤC 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÒN HIỆU LỰC THUỘC LĨNH VỰC 

 QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA HĐND, UBND HUYỆN TÂN BIÊN NĂM 2023 

(Kèm theo Báo cáo số:........./BC-UBND, ngày ....tháng 01 năm 2023 của Chủ tịch UBND huyện Tân Biên) 

STT 
Tên loại văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, 

năm ban hành văn bản 
Tên gọi của văn bản 

Thời điểm có 

hiệu lực 
Ghi chú3 

I.  LĨNH VỰC NỘI CHÍNH 

1 Quyết định 

Quyết định số 01/2023/QĐ- 

UBND ngày 28 tháng 02 năm 

2023 của Ủy ban nhân dân 

huyện Tân Biên về việc ban 

hành  

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa và 

Thông tin huyện Tân Biên 

07/3/2023   

2 Quyết định 

Quyết định số 02/2023/QĐ- 

UBND ngày 06 tháng 3 năm 

2023 của Ủy ban nhân dân 

huyện Tân Biên về việc ban 

hành  

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Phòng Lao động- 

Thương binh và Xã hội huyện Tân Biên. 

13/3/2023  

3 Quyết định 

Quyết định số 03/2023/QĐ- 

UBND ngày 06 tháng 3 năm 

2023 của Ủy ban nhân dân 

huyện Tân Biên về việc ban 

hành  

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào 

tạo huyện Tân Biên. 

13/3/2023  



 
 

4 Quyết định 

Quyết định số 04/2023/QĐ- 

UBND ngày 03 tháng 7 năm 

2023 của Uỷ ban nhân dân 

huyện Tân Biên ban hành  

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, 

cơ cấu tổ chức của Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

huyện Tân Biên. 

11/7/2023  

5 Quyết định 

Quyết định số 05/2023/QĐ- 

UBND ngày 29 tháng 8 năm 

2023 của Ủy ban nhân dân 

huyện Tân Biên về việc ban 

hành  

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính - Kế 

hoạch huyện Tân Biên 

05/9/2023  

6 Quyết định 

Quyết định số 06/2023/QĐ- 

UBND ngày 05 tháng 9 năm 

2023 của Ủy ban nhân dân 

huyện Tân Biên ban hành  

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, 

cơ cấu tổ chức của Phòng Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn huyện Tân Biên 

15/9/2023  

II. LĨNH VỰC THI ĐUA – KHEN THƯỞNG 

      

II. LĨNH VỰC KINH TẾ, XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG, AN NINH  

       

Tổng số4: 06 văn bản 
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